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PRODUCT LINE ORIGIN SEASON SPECIFICATION

COLD-CHAIN SETPOINTS

PRODUCT GROUP SETPOINT WINDOW

IQF (cấp đông) -20°C → -18°C

Cherry · dâu · táo (nhập) 0°C → 2°C

Dừa tươi 2°C → 4°C

Thanh long 5°C → 8°C

Xoài 8°C → 12°C

Chuối Cavendish 13.5°C → 14.5°C

MARKET REQUIREMENTS (REFERENCE)

MARKET VHT X-RAY MÃ VÙNG & KHO ĐÓNG GÓI PHYTO GAP

Hàn Quốc ● ◐ ● ● ◐

Nhật Bản ● ◐ ● ● ◐

Úc · New Zealand ● — ● ● ◐

Trung Quốc — — ● ● ◐

Mỹ ● — ● ● ◐

EU · Anh — — ◐ ● ●

Trung Đông & châu Á khác — — ◐ ● ◐

● required · ◐ product-specific / negotiable · — not applicable
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